	UBND TỈNH NGHỆ AN
TRƯỜNG CĐ VĂN HÓA NGHỆ THUẬT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Vinh, ngày…tháng….năm 20…







 (
Mẫu
:
 KT
_
01
_Đăng ký
) 
	TRƯỜNG CĐ VĂN HÓA NGHỆ THUẬT 
KHOA:……………..
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




ĐĂNG KÝ XÂY DỰNG NGÂN HÀNG ĐỀ THI NĂM 20….
Kính gửi: 	- Ban chỉ đạo xây dựng ngân hàng đề thi
- Phòng TTĐBCL-KH&HTQT

	TT
	Tên học phần
	Mã HP
	Số tiết
	Số đvht/tc
	Hình thức thi
	TG 
thi
	Ghi chú

	
	
	
	LT
	TH
	
	
	
	

	1. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	
	
	


Tổng cộng có …….học phần.
							Vinh, ngày….tháng….năm 20……
	TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN 
	(





Lưu ý:	
- Đăng ký chính xác tên học phần, mã HP theo đúng quy định tên học phần/tín chỉ trong chương trình đào tạo.
- Ghi rõ hình thức thi: TL, TNKQ, kết hợp TL&TNKQ.			




	TRƯỜNG CĐ VĂN HÓA NGHỆ THUẬT 
KHOA:……………..
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc





BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN
XÂY DỰNG ĐỀ THI TL/CÂU HỎI TNKQ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

	STT
	Họ và tên
	Tên học phần
	Mã
HP
	Số ĐVHT
	Hình thức 
Thi/
kiểm tra
	TG 
Thi
(phút)
	Số lượng 
đề thi TL/
câu hỏi TNKQ 
	Ghi chú

	1. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	Từ đề/câu số: …………………
đến đề/câu số: …………………

	2. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	….
	………………
	
	…………
	
	….
	……….
	
	…………..
	……………….


     								Vinh, ngày….  tháng….  năm 20……
	TRƯỞNG KHOA/BỘ MÔN  

 (
Mẫu
: 
 KT
_
0
2_Phân 
công GV
)
				


	TRƯỜNG CĐ VĂN HÓA NGHỆ THUẬT 
KHOA:……………..
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




ĐỀ XUẤT THAY ĐỔI KẾ HOẠCH
Về viêc xây dựng NHĐT đối với một số học phần

Kính gửi: 	- Ban chỉ đạo xây dựng ngân hàng đề thi
- Phòng TTKTĐBCL-KH&HTQT
	STT
	Tên học phần
	Mã HP
	Lý do và đề xuất thay đổi
	Ghi chú

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	


Tổng cộng có …….học phần
							Vinh, ngày….  tháng….  năm 20……
	TRƯỞNG KHOA/TRƯỞNG BỘ MÔN  
	
 (
Mẫu
: 
 KT
_
0
3
_
Đề xuất thay đổi kế hoạch
) (
Mẫu KT
_
0
3
_
Bàn giao ma trận
) 


	UBND TỈNH NGHỆ AN
TRƯỜNG CĐ VĂN HÓA NGHỆ THUẬT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Vinh, ngày…tháng….năm 20…



BIÊN BẢN BÀN GIAO BỘ ĐỀ THI
Khoa/bộ môn:………………………………………………………………………………………………. đã bàn giao các ma trận đề thi cho Phòng TT-ĐBCL-KH&HTQT bao gồm:
	TT
	Tên học phần/môn học
	Mã HP
	HT thi
(TL, TNKQ)

	TG thi
(phút)
	Văn bản in
	File dữ liệu
	Ghi chú

	1.
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


	
NGƯỜI GIAO 		 NGƯỜI NHẬN
					









 (
Mẫ
u
: 
KT
_
0
4
_
Bàn giao ma trận
) (
Mẫu KT
_
0
3
_
Bàn giao ma trận
) 


 (
Mẫ
u
: 
KT
_
0
5A
_Tự luận
)


 (
Mã đề:
 
01
)
	UBND TỈNH NGHỆ AN
TRƯỜNG CĐ VĂN HÓA NGHỆ THUẬT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Môn thi: ………………………………………….. Mã MH:……… Số ĐVHT/TC:……
Thời gian làm bài: …..….... phút (không kể thời gian chép đề)
Ngành: …………………	Bậc:…………………

Câu 1: (....... điểm)
Câu 2: (....... điểm)
Câu 3: (....... điểm)
Câu 4: (....... điểm)
Câu 5: (....... điểm)
…………………..
========== Hết ==========
	Giảng viên ra đề và đáp án
(
	
	Trưởng khoa/bộ môn












Lưu ý:	- Thí sinh được/ không được sử dụng tài liệu.
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

	UBND TỈNH NGHỆ AN
TRƯỜNG CĐ VĂN HÓA NGHỆ THUẬT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



 (
Mã đề:
 
01
)
ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Môn thi: ………………………………………….. Mã MH:……… Số ĐVHT/TC:……
Ngành: …………………	Bậc:…………………
	Câu hỏi
	Nội dung 
	Điểm

	1
	Nội dung ý 1: ……………………
	………đ

	
	Nội dung ý 2: ……………………
	………đ

	
	Nội dung ý 3: ……………………
	………đ

	
	……
	

	2
	Nội dung ý 1: ……………………
	………đ

	
	Nội dung ý 2:…………………….
	………đ

	
	Nội dung ý 3: ……………………
	………đ

	
	……
	

	……
	
	

	……
	
	

	Đề thi có tổng
cộng:…..câu
	
	10 điểm



========== Hết ==========

	Giảng viên ra đề và đáp án

	
	Trưởng khoa/bộ môn




Lưu ý:
- Đáp án có thể trình bày theo hình thức kẻ bảng hoặc hình thức khác tùy vào đặc thù môn học và do GV biên soạn đề quyết định. Tuy nhiên, chú ý tránh xô lệch giữa đáp án và thang điểm chấm. 
- Đánh số trang nếu đáp án có số trang lớn hơn 1 trang.


 (
Mẫu
: 
 KT
_
0
5B
_
Đáp án 
Tự luận
)


	UBND TỈNH NGHỆ AN
TRƯỜNG CĐ VĂN HÓA NGHỆ THUẬT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




BỘ CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN TNKQ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Môn thi: ………………………………………….Mã HP:……… Số ĐVHT:……
Thời gian làm bài: …..….... phút (không kể thời gian chép đề)
Ngành: …………………	Bậc:…………………
Thí sinh được/không được sử dụng tài liệu.
I. Nhóm câu hỏi “Nhận biết” (chiếm …….% trên tổng số câu). Thời gian trả lời: …..…… phút/câu. 
Câu 1: Nội dung câu hỏi 1
A. (Đáp án)
B.
C.
D.
Câu 2: Nội dung câu hỏi 2
A. (Đáp án)
B.
C.
D.
…………………………..
Câu n: Nội dung câu hỏi n
A. (Đáp án)
B.
C.
D.
II. Nhóm câu hỏi “Hiểu” (chiếm ……….% trên tổng số câu). Thời gian trả lời: …..… phút/câu.
Câu 1: Nội dung câu hỏi 1
A. (Đáp án)
B.
C.
D.
Câu 2: Nội dung câu hỏi 2
A. (Đáp án)
B.
C.
D.
…………………………..
Câu n: Nội dung câu hỏi n
A. (Đáp án)
B.
C.
D.
III. Nhóm câu hỏi “Vận dụng thấp” (chiếm …….% trên tổng số câu). Thời gian trả lời: …… phút/câu.
Câu 1: Nội dung câu hỏi 1
A. (Đáp án)
B.
C.
D.
Câu 2: Nội dung câu hỏi 2
A. (Đáp án)
B.
C.
D.
…………………………..
Câu n: Nội dung câu hỏi n
A. (Đáp án)
B.
C.
D.
IV. Nhóm câu hỏi “Vận dụng cao” (chiếm ……..% trên tổng số câu). Thời gian trả lời: …… phút/câu.
Câu 1: Nội dung câu hỏi 1
A. (Đáp án)
B.
C.
D.
Câu 2: Nội dung câu hỏi 2
A. (Đáp án)
B.
C.
D.
…………………………..
Câu n: Nội dung câu hỏi n
A. (Đáp án)
B.
C.
D.
	Giảng viên 



	
	Trưởng khoa/bộ môn


 (
Mẫu
: 
 KT
_
0
6
_T
NKQ
)



	TRƯỜNG CĐ VĂN HÓA NGHỆ THUẬT 
KHOA:……………..
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




ĐỀ XUẤT DANH SÁCH HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU ĐỀ THI/ CÂU HỎI THI 
CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 20… – 20…

1. Môn học: ……………………………………..….	 Mã HP:……………………..
Ngành: …………………………….…………… Bậc: …….……………..
	TT
	Họ và Tên
	Chức vụ/Chức danh
	Nhiệm vụ
	Ghi chú

	1. 
	
	
	
	Chủ tịch HĐ
	

	2. 
	
	
	
	Ủy viên
	

	3. 
	
	
	
	Ủy viên
	

	4. 
	
	
	
	Ủy viên
	

	5. 
	
	
	
	Thư ký
	


Danh sách này có …. người
2. Môn học: …………………………………….	 Mã HP:……………………..
Ngành: …………………………………….…… Bậc: …………..………..

	TT
	Họ và Tên
	Chức vụ/Chức danh
	Nhiệm vụ
	Ghi chú

	1. 
	
	
	
	Chủ tịch HĐ
	

	2. 
	
	
	
	Ủy viên
	

	3. 
	
	
	
	Ủy viên
	

	4. 
	
	
	
	Ủy viên
	

	5. 
	
	
	
	Thư ký
	


Danh sách này có …. người
Vinh, ngày….  tháng….  năm 20……
	TRƯỞNG KHOA/BỘ MÔN  
	
 (
Mẫ
u
: 
KT
_
0
7
_Đ
ề
 xuất HĐNT
) (
Mẫu KT
_
0
4
_Đ
ề
 xuất HĐNT
) 



	UBND TỈNH NGHỆ AN
TRƯỜNG CĐ VĂN HÓA NGHỆ THUẬT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Vinh, ngày…tháng….năm 20…


BIÊN BẢN 
PHẢN BIỆN BỘ ĐỀ THI 

Môn học:……………………………………….……..  Mã MH:……… Số ĐVHT:…
Ngành:………………………………… Bậc:……………………………………………
Giảng viên ra đề và làm đáp án:……………………………..
Hội đồng nghiệm thu cấp Khoa/Bộ môn (HĐ nghiệm thu cấp Trường): ………………………. gồm các thành viên:
1. Ông/Bà: ………….. , Chức vụ:……………, Chủ tịch:………….
2. Ông/Bà: ………….. , Chức vụ:……………, :Ủy viên………….
3. Ông/Bà: ………….. , Chức vụ:……………, Ủy viên:………….
4. Ông/Bà: ………….. , Chức vụ:……………, Ủy viên:………….
5. Ông/Bà: ………….. , Chức vụ:……………, Thư ký:………….
NỘI DUNG PHẢN BIỆN
(Một số nội dung phản biện được gợi ý dưới đây dựa trên yêu cầu của quy định số…./QĐ-ĐHKTYDĐN  về việc xây dựng, quản lý và sử dụng NHĐT. Các khoa/bộ môn có thể thay đổi nội dung phản biện cho phù hợp với đặc thù và mục tiêu đào tạo của môn học.)
1. Hình thức trình bày:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Yêu cầu về chuyên môn đối với việc biên soạn đề thi tự luận/câu hỏi thi trắc nghiệm khách quan/đề thi vấn đáp: 
· Nội dung của đề thi tự luận/câu hỏi thi trắc nghiệm khách quan/ đề thi vấn đáp đã bám sát đề cương chi tiết và ma trận đề đã được xây dựng?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
· Đề thi tự luận/câu hỏi thi trắc nghiệm khách quan/ đề thi vấn đáp đã được xây dựng đảm bảo các yêu cầu của khoa học về đo lường và đánh giá kết quả học tập?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
· Nội dung của đề thi tự luận/câu hỏi thi trắc nghiệm khách quan/ đề thi vấn đáp có tính hệ thống và bao quát được chương trình môn học?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
· Đề thi tự luận/câu hỏi thi trắc nghiệm khách quan/ đề thi vấn đáp chính xác, chặt chẽ và đảm bảo tính khoa học? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
· Đề thi tự luận/câu hỏi thi trắc nghiệm khách quan/ đề thi vấn đáp đáp ứng được các yêu cầu về đáp án, biểu điểm và thời gian?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
· Nội dung của đáp án là đầy đủ, phù hợp và chính xác theo yêu cầu của đề thi/câu hỏi thi?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
· Lời văn, câu chữ trong đề thi tự luận/câu hỏi thi trắc nghiệm khách quan/ đề thi vấn đáp và đáp án là rõ ràng, khoa học (chung & chuyên ngành)?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
· Một số các ý kiến khác (nếu có):

3. Đề xuất chỉnh sửa (nếu có):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Đánh giá tổng quát:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	Thư ký HĐNT

	Chủ tịch HĐNT




		

 (
Mẫ
u
: 
KT_
08
_
Biên bản phản biện
)


	UBND TỈNH NGHỆ AN
TRƯỜNG CĐ VĂN HÓA NGHỆ THUẬT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Vinh, ngày…tháng….năm 20…


BIÊN BẢN
NGHIỆM THU BỘ ĐỀ THI 

Môn học:……………………………………….……..  Mã HP:……… Số ĐVHT:…
Ngành:………………………………… Bậc:……………………………………………
Giảng viên ra đề và làm đáp án:……………………………..
Hội đồng nghiệm thu cấp Khoa/Bộ môn (HĐ nghiệm thu cấp Trường):………………………...
…………………………………….……………….  gồm các thành viên:
1. Ông/Bà: ………….. , Chức vụ:……………, Chủ tịch:………….
2. Ông/Bà: ………….. , Chức vụ:……………, :Ủy viên………….
3. Ông/Bà: ………….. , Chức vụ:……………, Ủy viên:………….
4. Ông/Bà: ………….. , Chức vụ:……………, Ủy viên:………….
5. Ông/Bà: ………….. , Chức vụ:……………, Thư ký:………….
Sau khi đã nghiêm túc thực hiện việc tổ chức nghiệm thu đề thi tự luận/câu hỏi thi trắc nghiệm khách quan/ đề thi vấn đáp và đáp án môn:…………………………. ………………………………
…………………………………………………. theo các bước sau: 
I. Phần trao đổi và đánh giá của Hội đồng
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
II. Ý kiến của các thành viên trong Hội đồng 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
III. Kết luận của Chủ tịch Hội đồng
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	Thư ký HĐNT

	Chủ tịch HĐNT




	
 (
Mẫu
: 
 KT_
09
_
Biên bản nghiệm thu
)



	UBND TỈNH NGHỆ AN
TRƯỜNG CĐ VĂN HÓA NGHỆ THUẬT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Vinh, ngày…tháng….năm 20…




BIÊN BẢN BÀN GIAO CÁC BỘ ĐỀ THI/ CÂU HỎI THI
Khoa/bộ môn:…………………………………………………………………………………………………………... đã bàn giao cho Phòng TT-ĐBCL-KH&HTQT gồm:
	STT
	Bộ đề thi TL/câu hỏi TNKQ và đáp án 
	Mã HP
	SL
đề/
câu hỏi
	TG thi
(phút)
	HT thi
(TL, TNKQ)
	Văn bản in
	File dữ liệu
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Đề thi
	Đápán
	BB
nghiệm thu
	Đề thi
	Đápán
	BB
nghiệm thu
	

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	NGƯỜI GIAO

	NGƯỜI NHẬN



	
 (
Mẫu
: 
 KT_
10
_
bàn giao hoàn chỉnh
)



	UBND TỈNH NGHỆ AN
TRƯỜNG CĐ VĂN HÓA NGHỆ THUẬT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Vinh, ngày…tháng….năm 20…



DANH SÁCH THỐNG KÊ HỌC PHẦN 
CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP CHÍNH QUY 
(Căn cứ theo Thông báo số …./TB-ĐT ngày …/…/20…)
Ngành đào tạo: ……………………………………………………………Mã ngành: ……………..
	STT
	Tên học phần
	Mã HP
	Số
ĐVHT/ TC
	Số tiết
	Ghi chú

	
	
	
	
	LT
	TH
	

	I
	Năm thứ I
	
	
	
	
	

	1. 
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	
	
	

	II
	Năm thứ II
	
	
	
	
	

	6. 
	
	
	
	
	
	

	7. 
	
	
	
	
	
	

	8. 
	
	
	
	
	
	

	9. 
	
	
	
	
	
	

	10. 
	
	
	
	
	
	

	III
	Năm thứ III
	
	
	
	
	

	11. 
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